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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập 
luyện và thi đấu thể dục thể thao 

 
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ tài chính về việc Quy định chi 

tiết việc sử dụng vốn nhà nước về mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. 

Căn cứ báo giá được các đơn vị cung cấp lập Mua sắm dụng cụ, trang phục phục 

vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao; 

Xét đề nghị của Trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 

51/TTr-TTTTTTC ngày 24/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập 

luyện và thi đấu thể dục thể thao nội dung như sau: 

1. Thông tin chung về dự toán: 

-Tên dự toán: Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể 

dục thể thao. 

- Chủ đầu tư: Trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

2. Quy mô, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: 

Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

3. Dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể 

dục thể thao: 



  A. Căn cứ phê duyệt: 

- Nhu cầu đơn vị; 

- Căn cứ báo giá được các đơn vị cung cấp lậpMua sắm dụng cụ, trang phục 

phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao;  

B. Giá dự toán được duyệt : 497.310.000 đồng.  

(Bốn trăm chín mươi bảy triệu ba trăm mười nghìn đồng chẵn./.). 

Đơn vị tính : VNĐ
 

TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

A Mua sắm     483.360.000 

I 
Bộ môn Điền kinh 
33 VĐV + 3 HLV 

      93.250.000 

      

1 
Giày điền kinh chạy 
ngắn ,trung bình 

Đôi 33 1.000.000 33.000.000 

2 
Giày điền kinh chạy 
cự ly dài 

Đôi 36 950.000 34.200.000 

3 
Quần áo thi đấu điền 
kinhDO WIN 

Bộ 33 450.000 14.850.000 

4 Tạ tay Quả 5 120.000 600.000 

5 
Bàn đạp xuất phát 
chạy điền kinh 

Chiếc 4 1.400.000 5.600.000 

6 Dây nhảy Chiếc 50 100.000 5.000.000 

II 
Bộ môn Vật: 
16VĐV + 2 HLV 

      66.880.000 

1 Quần áo vật Bộ 32 300.000 9.600.000 
2 Giầy Vật Đôi 32 1.250.000 40.000.000 
3 Dây nhẩy Chiếc 16 100.000 1.600.000 
4 Bịt răng Cái 16 100.000 1.600.000 
5 Băng đa cuốn tay Đôi 64 220.000 14.080.000 

III 
Bộ môn Kíchboxing 
10VĐV + 1 HLV 

      76.500.000 

1 Quần áo võ  Bộ 20 450.000 9.000.000 
2 Mũ bảo hiểm  Chiếc 10 1.100.000 11.000.000 
3 Cuky bảo vệ Chiếc 10 130.000 1.300.000 
4 Lăm pơ hộp nhỏ  Chiếc 20 350.000 7.000.000 
5 Lăm pơ hộp to  Chiếc 10 1.150.000 11.500.000 
6 Đích đá Chiếc 10 650.000 6.500.000 

7 
Găng thi đấu 
Kichboxing 

Đôi 10 800.000 8.000.000 

8 
Găng phát lực 
KichBoxing 

Đôi 20 390.000 7.800.000 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

9 Giầy Kichboxing Đôi 10 800.000 8.000.000 
10 Dây nhảy chiếc 10 100.000 1.000.000 
11 Bịt răng Chiếc 10 100.000 1.000.000 
12 Băng đa quấn tay Đôi 20 220.000 4.400.000 

IV 
Bộ môn Võ Cổ 
truyền: 06VĐV + 
1HLV 

      51.920.000 

1 Bịt răng Bộ 06 100.000 600.000 

2 
Quấn áo võ phục Cổ 
truyền 

bộ 12 400.000 4.800.000 

3 
Găng thi đấu môn Võ 
Cổ truyền 

Đôi 06 900.000 5.400.000 

4 
Găng phát lực Võ Cổ 
truyền 

Đôi 12 390.000 4.680.000 

5 Cuky  Chiếc 06 120.000 720.000 

6 
Giáp thi đấu võ Cổ 
truyền 

Chiếc 06 650.000 3.900.000 

7 
Mũ bảo hiểm môn Võ 
Cổ truyền 

Chiếc 06 1.100.000 6.600.000 

8 
Lăm pơ đen đỏ môn 
võ Cổ truyền 

Chiếc 12 550.000 6.600.000 

9 
Lăm pơ tròn môn Võ 
Cổ truyền 

Chiếc 12 370.000 4.440.000 

10 Đích đá Chiếc 10 650.000 6.500.000 
11 Băng đa quấn tay Đôi 12 220.000 2.640.000 

12 
Áo Choàng thêu hoa 
văn 

Chiếc 06 650.000 3.900.000 

13 Giầy tập ba ta mũi da Đôi 12 95.000 1.140.000 
     51.920.000 

V 
Bộ môn Vovinam: 
10VĐV + 1HLV 

      72.300.000 

1 Bịt răng Bộ 10 120.000 1.200.000 
2 Quấn áo Vovinam bộ 20 400.000 8.000.000 

3 
Găng thi đấu môn 
Vovinam 

Đôi 10 900.000 9.000.000 

4 
Găng phát lực 
Vovinam 

Đôi 20 390.000 7.800.000 

5 Cuky  Chiếc 10 130.000 1.300.000 
6 Đích đá Chiếc 10 650.000 6.500.000 

7 
Giáp thi đấu 
Vovinam 

Chiếc 10 650.000 6.500.000 

8 
Mũ bảo hiểm môn 
Vovinam 

Chiếc 10 1.100.000 11.000.000 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

9 
Lăm pơ đen đỏ môn 
Vovinam 

Chiếc 20 550.000 11.000.000 

10 
Lăm pơ tròn môn 
Vovinam 

Chiếc 10 370.000 3.700.000 

11 Băng đa quấn tay Đôi 20 220.000 4.400.000 
12 Giầy tập ba ta Đôi 20 95.000 1.900.000 

VI 
Bộ môn Jujitsu 
10VĐV + 01 HLV 

   62.000.000 

1 Bịt răng Bộ 10 100.000 1.000.000 

2 
Quấn áo thi đấu 
Jujitsu 

bộ 20 1.400.000 28.000.000 

3 
Quấn áo tập luyện 
Jujitsu 

bộ 20 600.000 12.000.000 

4 Lăm pơ đen đỏ  Chiếc 20 550.000 11.000.000 
5 Lăm pơ tròn  Chiếc 10 370.000 3.700.000 
6 Băng đa quấn tay Đôi 20 220.000 4.400.000 
7 Giầy tập ba ta Đôi 20 95.000 1.900.000 

VII 
Môn Bóng đá¸ : 25 
VĐV + 03 HLV 

      60.510.000 

1 
Giày đinh đá bóng 
Việt Nam FX Plus  

Đôi 25 250.000 6.250.000 

2 
Quả bóng đá VN –
ĐL UCV 3.05 

Quả 96 205.000 19.680.000 

3 Quần áo bóng đá VN Bộ 50 220.000 11.000.000 
4 Đai quấn gối Đôi 50 270.000 13.500.000 
5 Bó gót chân Đôi 50 80.000 4.000.000 
6 Bọc ống đồng Đôi 25 110.000 2.750.000 
7 Áo bít Bộ 11 30.000 330.000 
8 Dây nhảy Chiếc 25 120.000 3.000.000 
B Chi khác (Bao gồm 

Chi phí tư vấn lập E-
HSMT, đánh giá E-
HSDT và Chi phí tư 
vấn thẩm định E-
HSMT, thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà 
thầu, chi phí đăng 
thầu) 

   13.950.000 

 Tổng cộng    497.310.000 
(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2: Dự toán gói thầu Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện 

và thi đấu thể dục thể thao được phê duyệt là căn cứ để triển khai công việc tiếp theo. 



Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định quản lý chất lượng của Nhà nước để đảm 

bảo mua sắm  đúng dự toán  được duyệt và chất lượng đảm bảo. 

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Các ông (bà) Trưởng phòng: KHTCTH Sở, Trung tâm thể thao thành tích cao 

tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 
- Cổng thông tin điện tử; 
- Lưu: VT, KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
 

  



PHỤ LỤC CHI TIẾT KÈM THEO 

(Kèm theo  Quyết định số: 336/QĐ-SVHTTDL ngày 27/10/2022) 

TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

I 
Bộ môn Điền kinh 
33 VĐV + 3 HLV 

    
 

1 Giày điền kinh  Đôi 33 

Chất liệu: Đế giầy là nhựa   phản 
quang ngoài nắng, đinh giầy làm bằng 
chất liệu thép pha kẽm; Size: 36 - 46; 
Màu sắc: Nhiều màu . Đặc tính: Giày 
được thiết kế 8 đinh, đế giày được 
thiết kế chuyên biệt, sử dụng cho các 
nội dung chạy 100m, 200m, 400m và 
110 rào, 100m x400m nội dung tiếp 
sức. 

2 Giày điền kinh Đôi 36 
Chất liệu: Da tráng nhựa cao cấp; 
Giầy thể thao đạt tiêu chuẩn thi đấu 
quốc tế. 

3 
Quần áo thi đấu điền 
kinh 

Bộ 33 
Quần áo thun dãn ,thoáng mát đảm 

bảo tiêu chuẩn thi đấu ,màu đỏ ,vàng 
,xanh ,trắng , 

4 Tạ tay Quả 5 Tạ tay 12Kg  

5 
Bàn đạp xuất phát 
chạy điền kinh 

Chiếc 4 

Khung sắt, sơn tĩnh điện. Mặt bàn đạp 
bọc cao su. Dùng trong môn điền 
kinh. Có thể điều chỉnh khoảng cách 
và góc của bàn đạp.  

6 Dây nhảy Chiếc 50 

Cáp bọc nhựa dài: 280 cm (có thể 
điều chỉnh chiều dài); Tổng chiều dài: 
310 cm Cán tay cấm: chất liệu ABS 
bọc mút; Đầu cán dây: có vòng bi 

II 
Bộ môn Vật: 
16VĐV + 2 HLV 

    
 

1 Quần áo vật Bộ 32 

Chất liệu: Vải sợi tổng hợp  thun dãn  
cao cấp; Quần áo mặc thoáng mát, đễ 
cử động, thoát mồ hôi tốt; đạt tiêu 
chuẩn thi đấu quốc tế 

2 Giầy Vật Đôi 32 
Chất liệu vải tráng  nhựakếp mềm , đế 
cao su dẻo chống trơn trượt,các màu . 

3 Dây nhẩy Chiếc 16 Cáp bọc nhựa dài: 280 cm (có thể 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

điều chỉnh chiều dài); Tổng chiều dài: 
310 cm Cán tay cầm: chất liệu ABS 
bọc mút; Đầu cán dây: có vòng bi 

4 Bịt răng Cái 16 

Chất liệu nhựa dẻo, dùng để bảo vệ 
răng cũng như giảm các chấn thương 
trực tiếp về hàm, lưỡi,... sản phẩm 
dùng để bảo hộ răng gồm bảo vệ cả 
hàm trên và hàm dưới. 

5 Băng đa cuốn tay Đôi 64 

Độ dài 4,5 – 5 m , chất liệuvải 100% 
Cotton dùng để bảo vệ bàn tay cho 
Vận động viên thi đấu đối kháng có 
găng tay các môn võ . Các màu 

III 
Bộ môn 
Kíchboxing : 
10VĐV + 1 HLV 

    
 

1 Quần áo võ  Bộ 20 
Chất liệu: Vải tổng hợpthoáng mát 
.Quần áo võ đạt tiêu chuẩn quốc tế 

2 Mũ bảo hiểm  Chiếc 10 
Chất liệu: Da PU  cao cấp; Mũ thi đấu 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

3 Cuky bảo vệ Chiếc 10 
Cuky bảo vệ hạ bộ nam nữ ,chất liệu 
nhựa chịu lực ,bọc vải kháng khuẩn 

4 Lăm pơ hộp nhỏ  Chiếc 20 

Sử dụng  chất liệu da PU cao cấp, 
nhiều lớp lót bảo vệ, Thiết kế thoải 
mái, gọn nhẹ và linh hoạt, giúp nâng 
cao kỹ năng  tay đấm. Lăm pơ đạt tiêu 
chuẩn tập luyện chuyên nghiệp 

5 Lăm pơ hộp to  Chiếc 10 

Sử dụng chất liệu da PU cao cấp, 
nhiều lớp lót bảo vệ, Thiết kế thoải 
mái, gọn nhẹ và linh hoạt,  

giúp nâng cao kỹ năng các đòn đá . 

Lăm pơ  đạt tiêu chuẩn tập luyện 
chuyên nghiệp 

6 Đích đá Chiếc 10 
Đích đá   môn Muay; Chất liệu: Da 
cao cấp  ,thân xốp  đạt tiêu chuẩn 
quốc tế. 

7 
Găng thi đấu 
Kichboxing 

Đôi 10 
Chất liệu: Da ,mút đúc cao cấp Găng 
thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế.Các cỡ 
,các màu . 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

8 
Găng phát lực 
KichBoxing 

Đôi 20 
Chất liệu: Da cao cấp bên trong lót 
mút đặc .Găng phát lực đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.  

9 Giầy Kichboxing Đôi 10 
Chất liệu: Da nhiều màu cao cấp; 
Giầy Muay đạt tiêu chuẩn quốc tế.  

10 Dây nhảy chiếc 10 

Cáp bọc nhựa dài: 280 cm (có thể 
điều chỉnh chiều dài); Tổng chiều dài: 
310 cm Cán tay cầm: chất liệu ABS 
bọc mút; Đầu cán dây: có vòng bi 

11 Bịt răng Chiếc 10 

Bịt răng dùng trong thi đấu võ thuật 
được làm bằng  nhựa dẻo, dùng để 
bảo vệ răng cũng như giảm các chấn 
thương trực tiếp về hàm, lưỡi,... Sản 
phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo 
vệ cả hàm trên và hàm dưới. 

12 Băng đa quấn tay Đôi 20 

Độ dài 4,5 – 5 m , chất liệuvải 100% 
Cotton dùng để bảo vệ bàn tay cho 
Vận động viên thi đấu đối kháng có 
găng tay các môn võ . Hàng tiêu 
chuẩn được đóng 1 đôi  trong 1 túi 
hộp trong suốt. 

IV 
Bộ môn Võ Cổ 
truyền: 06VĐV + 
1HLV 

    
 

1 Bịt răng Bộ 06 

Bịt răng dùng trong thi đấu võ thuật 
được làm bằng nhựa dẻo, dùng để bảo 
vệ răng cũng như giảm các chấn 
thương trực tiếp về hàm, lưỡi,... Sản 
phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo 
vệ cả hàm trên và hàm dưới. 

2 
Quấn áo võ phục Cổ 
truyền 

bộ 12 

Chất liệu: Vải ka ki 100% cotton cao 
cấp 

Kiểu dáng hiện đại, mang cảm giác 
thỏa mái cho người sử dụng; Quần áo 
võ phục Cổ truyền đạt tiêu chuẩn thi 
dấu quốc tế. 

3 
Găng thi đấu môn 
Võ Cổ truyền 

Đôi 06 
Chất liệu: Da PU cao cấp 

Kiểu dáng hiện đại, mang cảm giác 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

thỏa mái cho người sử dụng, đạt tiêu 
chuẩn thi đấu quốc tế.Màu ngẫu nhiên 

4 
Găng phát lực Võ 
Cổ truyền 

Đôi 12 
Chất liệu: Da PU cao cấp; Găng đạt 
tiêu chuẩn tập luyện chuyên nghiệp 

5 Cuky  Chiếc 06 
Cuky bảo vệ hạ bộ nam nữ,chất liệu 
nhựa chịu lực ,bọc vải kháng khuẩn 

6 
Giáp thi đấu võ Cổ 
truyền 

Chiếc 06 

Chất liệu: Nhựa chuyên dụng cao cấp 
+ da cao cấp; Kiểu dáng hiện đại, 
mang cảm giác thỏa mái cho người sử 
dụng, đạt tiêu chuẩn thi dấu quốc tế. 

7 
Mũ bảo hiểm môn 
Võ Cổ truyền 

Chiếc 06 
Chất liệu: da PU cao cấp; Mũ thi đấu 
đạt tiêu chuẩn  thi dấu quốc tế. 

8 
Lăm pơ đen đỏ môn 
võ Cổ truyền 

Chiếc 12 
Lampơ  :Chất liệu: da PU ,  mút cao 
cấp; Lăm pơ đạt tiêu chuẩn  tập luyện 
chuyên nghiệp . 

9 
Lăm pơ tròn môn 
Võ Cổ truyền 

Chiếc 12 
Lampơ tròn ; Chất liệu: Da PU cao 
cấp  Lăm pơ tròn đạt tiêu chuẩn tập 
luyện chuyên nghiệp . 

10 Đích đá Chiếc 10 
Chất liệu: Da PU cao cấp các màu   
,thân xốp  đạt tiêu chuẩn tập luyện 

chuyên nghiệp . 

11 Băng đa quấn tay Đôi 12 

Tiêu chuẩn 4.5- 5 m ,chất liệu 100% 
Cotton dùng để bảo vệ bàn tay cho 
Vận động viên thi đấu đối kháng có 
găng tay các môn võ . Hàng tiêu 
chuẩn được đóng 1 đôi trong 1 hộp 
trong suốt. 

12 
Áo Choàng thêu hoa 
văn 

Chiếc 06 Chất liệu Nhung, thêu hoa văn 

13 Giầy tập ba ta Đôi 12 Giầy tập ba ta màu : Trắng kẻ xanh 

V 
Bộ môn Vovinam: 
10VĐV + 1HLV 

    
 

1 Bịt răng Bộ 10 

Bịt răng được làm bằng nhựa dẻo, 
dùng để bảo vệ răng cũng như giảm 
các chấn thương trực tiếp về hàm, 

lưỡi,... Sản phẩm dùng để bảo hộ răng 
gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới. 

2 Quấn áo Vovinam bộ 20 Chất liệu: Vải 100% cotton cao cấp 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

Kiểu dáng hiện đại, mang cảm giác 
thỏa mái cho người sử dụng; Quần áo 
võ phục Cổ truyền đạt tiêu chuẩn thi 
đấu quốc tế.màu xanh thẫm có phù 

hiệu 

3 
Găng thi đấu môn 
Vovinam 

Đôi 10 
Chất liệu: Da PU cao cấp, màu xanh 

,đỏ . Găng đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc 
tế 

4 
Găng phát lực 
Vovinam 

Đôi 20 
Chất liệu: Da PU cao cấp; Găng đạt 
tiêu chuẩn tập luyện chuyên nghiệp 

5 Cuky  Chiếc 10 
Cuky bảo vệ hạ bộ nam nữ,chất liệu 
nhựa chịu lực ,bọc vải kháng khuẩn 

6 Đích đá Chiếc 10 
Chất liệu: Da PU cao cấp  ,thân mút 
đặc   đạt tiêu chuẩn tập luyện chuyên 

nghiệp.các màu 

7 
Giáp thi đấu 
Vovinam 

Chiếc 10 

Chất liệu: Nhựa chuyên dụng  + da 
cao cấp; Kiểu dáng hiện đại, mang 

cảm giác thỏa mái cho người sử dụng, 
đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.màu 

xanh đỏ  

8 
Mũ bảo hiểm môn 
Vovinam 

Chiếc 10 
Chất liệu: Da PU cao cấp, lót  xốp đạt 

tiêu chuẩn TĐ quốc tế. 

9 
Lăm pơ đen đỏ môn 
Vovinam 

Chiếc 20 
Chất liệu: Da PU cao cấp  ,thân xốp  

đạt tiêu chuẩn tập luyện chuyên 
nghiệp .các màu 

10 
Lăm pơ tròn môn 
Vovinam 

Chiếc 10 
Chất liệu: Da PU cao cấp  ,thân xốp  

đạt tiêu chuẩn tập luyện chuyên 
nghiệp. 

11 Băng đa quấn tay Đôi 20 

Dài 4,5-5 m ,chất liệu 100% Cotton 
dùng để bảo vệ bàn tay cho Vận động 
viên thi đấu đối kháng có găng tay các 
môn võ .Hàng tiêu chuẩn được đóng 1 

đôi trong 1 hộp trong suốt. 
12 Giầy tập ba ta Đôi 20 Giầy tập ba ta màu : Trắng kẻ xanh 

VI 
Bộ môn Jujitsu 
10VĐV + 01 HLV 

  
 

1 Bịt răng Bộ 10 

Bịt răng được làm bằng nhựa dẻo, 
dùng để bảo vệ răng cũng như giảm 
các chấn thương trực tiếp về hàm, 

lưỡi,... Sản phẩm dùng để bảo hộ răng 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới. 

2 
Quấn áo thi đấu 
Jujitsu 

bộ 20 

Chất liệu: Vải bạt 100% cotton cao 
cấp màu trắng  

Kiểu dáng hiện đại, mang cảm giác 
thỏa mái cho người sử dụng; Quần áo  

đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.màu 
trắng 

3 
Quấn áo tập luyện 
Jujitsu 

bộ 20 

Chất liệu: Vải bạt 100% cotton cao 
cấp màu trắng , xanh 

Kiểu dáng hiện đại, mang cảm giác 
thỏa mái cho người sử dụng; Quần áo 
đạt tiêu chuẩn tập luyện tốt.màu trắng 

,xanh  

4 Lăm pơ đen đỏ  Chiếc 20 
Chất liệu: Da PU cao cấp mầu đỏ ,đen   
,thân xốp đặc  đạt tiêu chuẩn tập luyện 

chuyên nghiệp . 

5 
 

Lăm pơ tròn  Chiếc 10 
Chất liệu: Da PU cao cấp  ,thân xốp  

đạt tiêu chuẩn tập luyện chuyên 
nghiệp 

6 Băng đa quấn tay Đôi 20 

Dài 4,5-5 m ,chất liệu 100% Cotton 
dùng để bảo vệ bàn tay cho Vận động 
viên thi đấu đối kháng có găng tay các 
môn võ .Hàng tiêu chuẩn được đóng 1 

đôi trong 1 hộp trong suốt.Các màu 
7 Giầy tập ba ta Đôi 20 Giầy tập ba ta màu : Trắng kẻ xanh 

VII 
Môn Bóng đá¸ : 25 
VĐV + 03 HLV 

    
 

1 Giày đinh đá bóng  Đôi 25 
Giày đinh đá bóng tiêu chuẩn chuyên 
nghiệp ,da tráng nhựa ,các màu 

2 Quả bóng đá  Quả 96 

Quả bóng đá với đường may sắc nét, 
cỡ số 5, độ nảy chuẩn, bền và thi đấu 
trên mọi mặt sân; Bóng đá chính 
Hãng dùng để thi đấu và tập luyện. 

3 Quần áo bóng đá  Bộ 50 Quần áo bóng đá các màu ,thun dãn  

4 Đai quấn gối Đôi 50 

Sản phẩm bó gối cao cấp với 3 đai 
dán siêu dính, siêu chắc;  

Chất liệu: cotton, nylon, cao su nên 
sản phẩm có độ đàn hồi cao, mềm, 
không bị xù lông, từ đó tạo cảm giác 



TT Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 

thoải mái khi mang sản phẩm. 

5 Bó gót chân Đôi 50 Chất liệu cao cấp; Độ bền cao 

6 Bọc ống đồng Đôi 25 
Bảo vệ  ống đồng ,giảm chấn khi thi 
đấu và tập luyện ,các màu . 

7 Áo bít Bộ 11 

Chất liệu vải lưới, thoáng mát giúp 
hoạt động thoải mái; Màu sắc: cam, 
xanh và đỏ; Áo lưới tập bóng đá giúp 
phân đội trong đá bóng, bóng chuyền, 
bóng rổ và phân đội chơi trò chơi 
hoặc phân nhóm trong các hoạt động 
du lịch thể thao ngoài trời. 

8 Dây nhảy Chiếc 25 

Cáp bọc nhựa dài: 280 cm (có thể 
điều chỉnh chiều dài); Tổng chiều dài: 
310 cm Cán tay cầm: chất liệu ABS 
bọc mút; Đầu cán dây: có vòng bi. 
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